
STT Nhan đề Tác giả Năm XB Nơi XB Nhà XB

1 Khởi nghiệp từ giọt nước Lê Văn Vỵ 2018 H. Thanh niên

2 Mưa ở Bình Dương Văn Giá 2018 H. Thanh niên

3 Mùa đất ẩm Nguyễn Trọng Văn 2018 H. Thanh niên

4 Sổ tay bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 2018 H. Thanh niên

5
Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh 

viên trong nhà trường
Phương Dung 2018 H. Thanh niên

6
Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh 

viên trong các tình huống thường gặp hàng ngày
Phương Dung 2018 H. Thanh niên

7 Hoa sim nở muộn Phạm Đình Ân 2018 H. Thanh niên

8
Nghiên cứu đánh giá sự thay đổi một số đặc 

trưng lưu vực sông Lam phục vụ theo dõi, giám 
Trần Duy Kiều 2018 H.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội

9 Người Việt tự ngắm mình Nguyễn Hoàng Đức 2018 H. Thanh niên

10
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong điều 

tra đánh giá tài nguyên nước; áp dụng vùng đồng 
Trần Thành Lê 2018 H.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội

11
Lượng giá kinh tế rủi ro do thiên tai xói lở tại các 

cảnh quan cửa sông ven biển trong bối cảnh biến 
Nguyễn Ngọc Thanh 2018 H. Khoc học và Kỹ thuật

12
Precipitation extremes over the Netherlands: 

changes due to climate and urbanization - ITC 

Golroudbary, Vahid 

Rahimpour
2018 The Netherlands ITC
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TRƯỜNG HÀ NỘI



13
Effeets of long-tern changes in forest canopy 

structure on rainfall interception loss - ITC 
Vaca, Cesar Ramiro Cisneros 2018 The Netherlands ITC

14
Scaling of remote sensing information for orchard 

management - ITC dissertation number 337
Mahour, Milad 2018 The Netherlands ITC

15
Rapid assessment of earthquake induced 

landslides - ITC dissertation number 340
Tanyas, Hakan 2019 The Netherlands ITC

16
Unmanned aerial vehicle mapping for settlement 

upgrading - ITC dissertation number 335
Gevaert, Caroline Margaux 2018 The Netherlands ITC

17
Time series analysis of remote-sensed TIR 

emissions: linking anomalies to physical 
Pavlidou, Efthymia 2018 The Netherlands ITC

18
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin
Bộ Giáo dục và Đào tạo 2018 H. Chính trị Quốc gia Sự thật

19
Geocomputational workflows for analysing 

spring plant phenology in space and time - ITC 
Poor, Hamed Mehdi

20
Multitemporal image analysis for monitoring 

fuzzy shorelines - ITC dissertation 331
Dewi, Ratna Sari 2018 The Netherlands ITC

21
Climate adaptation services: integrating land 

information to support mountain communities - 
Khezri, Adish 2018 The Netherlands ITC

22
Soil moisture estimation by synergetic use of 

Aquarius active and passive I-band microwave 
Wang, Qiang 2018 The Netherlands ITC

23 Đánh giá  môi trường chiến lược: Giáo trình Lê Văn Hưng 2019 H. Nông nghiệp

24
Nghiên cứu sự dịch chuyển mùa của các hệ thống 

gió mùa và ảnh hưởng của nó đến sự biến động 
Chu Thị Thu Hường 2018 H.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội

25
Local contributions to global sustainable 

development agenda: case studies in integrated 
Eng, Chua Thia 2018 Philippines PEMSEA

26 Địa hóa học Nguyễn Văn Phổ H. Khoa học và Kỹ thuật

27
Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà 

nước: Giáo trình Trung cấp lý luận chính strij - 

Học viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh
2018 H. Lý luận Chính trị

28
Nghiệp vụ công tác mặt trận tổ quốc và đoàn thể 

nhân dân ở cơ sở: Giáo trình Trung cấp lý luận - 

Học Viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh
2018 H. Lý luận chính trị



29
Đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt 

Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội: Giáo 

Học Viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh
2018 H. Lý luận chính trị

30
Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà 

nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa: Giáo trình 

Học viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh
2018 H. Lý luận chính trị

31
Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản và lịch 

sử Đảng cộng sản Việt Nam: Giáo trình Trung 

Học Viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh
2018 H. Lý luận Chính trị

32
Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Trung cấp lý 

Học Viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh
2018 H. Lý luận chính trị

33
Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý 

của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở: Giáo trình 

Học Viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh
2018 H. Lý luận chính trị

34
Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo bảo vệ tài 

nguyên nước từ năm 2001 đến năm 2010
Vũ Thị Mạc Dung 2018 H. Học viện Chính trị

35
Tài nguyên và Môi trường: Tạp chí lý luận, chính 

trị, khoa học và nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và 

36
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng 

cao tính công khai và minh bạch trong đấu giá 
Nguyễn Thị Khuy 2018 H.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội

37 Almanach những nền văn minh thế giới 1977 H. Văn hóa - Thông tin

Tổng: 37

Hà nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

Người tạo báo cáo



Tổng số 

bản

5

5

5

5

5

5

5

1

5

1

20

1



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1



1

1

1

1

1

1

0

1

1


